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Câu 1.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 4; 5), 𝐵(−2; 0; 3), 𝐶(1;−3; 2). Tìm tọa 

độ trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

 A. 𝐺(2; 1; 10). B. 𝐺 (4;
1

3
; 0). C. 𝐺 (1;

1

2
; 5). D. 𝐺 (

2

3
;
1

3
;
10

3
). 

Câu 2.  Nếu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−1

−5
= 3 và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−1

4
= 5 thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

4

−5
 bằng 

 A. 2. B. 8. C. -8. D. −2. 

Câu 3.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) đi qua điểm 𝐴(4;−3;−2) và có VTPT 𝑛⃗ = (2;−5; 0) có 

phương trình là: 

 A. 4𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 − 23 = 0. B. 2𝑥 − 5𝑦 + 7 = 0.  

 C. 2𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 − 21 = 0. D. 2𝑥 − 5𝑦 − 23 = 0. 

Câu 4.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt cầu (𝑆) tâm 𝐼(−5; 1;−2) và bán kính 𝑅 = 3 có 

phương trình là: 

 A. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 3. B. (𝑥 − 5)2 − (𝑦 + 1)2 − (𝑧 − 2)2 = 9. 

 C. (𝑥 − 5)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 2)2 = 3. D. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 9. 

Câu 5.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho mặt phẳng ( 𝑃) có phương trình: 2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 3 = 0. Trong các điểm 

sau đây điểm nào thuộc ( 𝑃). 

 A. 𝐴(2; 0; 1). B. 𝐶(1; 1;−4). C. 𝐵(−1;−2; 1). D. 𝐷(−1;−3; 2). 

Câu 6.  Tích phân ∫ (2𝑥 + 𝑥2 + 3)𝑑𝑥
1

0
 bằng: 

 A. 
−13

3
. B. 

13

3
. C. 

23

6
. D. 

−23

6
. 

Câu 7.  Họ các nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4𝑥3 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = 2𝑥2 − 4𝑥4 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4 + 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4.  D. 𝐹(𝑥) = 2 − 12𝑥2 + 𝐶. 

Câu 8.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃): 5𝑦 − 4𝑧 + 3 = 0 có một vectơ pháp tuyến là: 

 A. 𝑛⃗ = (0; 5;−4). B. 𝑛⃗ = (5;−4; 3). C. 𝑛⃗ = (0; 5; 4). D. 𝑛⃗ = (5;−4; 0). 

Câu 9.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là : 

 A. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. B. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. 

 C. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. D. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. 
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Câu 10.  Tính 𝐼 = ∫ cos (2𝑥 +
𝜋

4
)

𝜋

2
0

𝑑𝑥. 

 A. 1.569. B. −0.7. C. 
−√2

2
. D. −√2. 

Câu 11.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆): (𝑥 + 4)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 3)2 = 4. Tọa độ tâm 𝐼 và 

bán kính 𝑅 của (𝑆)là: 

 A. 𝐼(4; 1;−3), 𝑅 = 2.  B. 𝐼(4; 1;−3), 𝑅 = 4.  

 C. 𝐼(−4;−1; 3), 𝑅 = 2.  D. 𝐼(−4;−1; 3), 𝑅 = 4. 

Câu 12.  Cho các vectơ 𝑎 = (2; 1;−4); 𝑏⃗ = (1;−4; 2). Vectơ 𝑣 = 5𝑎 − 2𝑏⃗  có tọa độ là: 

 A. 𝑣 = (12;−3;−16). B. 𝑣 = (1; 5;−6). C. 𝑣 = (8; 13;−24). D. 𝑣 = (8;−3;−24). 

Câu 13.  Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) và 𝑦 = 𝑔(𝑥) xác định và liên tục trên [0; 5]. Biết ∫ 𝑓(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = −2 và 

∫ 𝑔(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = 4. Khi đó: ∫ [𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)]

5

0
𝑑𝑥 bằng: 

 A. -2. B. 6. C. 2. D. −6. 

Câu 14.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1) cos 𝑥 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. 

 C. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. D. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. 

Câu 15.  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =
3

(3𝑥−1)2
 thỏa mãn 𝐹(0) = 1. Tìm 𝐹(𝑥). 

 A. 𝐹(𝑥) =
−1

3𝑥−1
.  B. 𝐹(𝑥) =

−3

3𝑥−1
− 2.  

 C. 𝐹(𝑥) =
1

3𝑥−1
+ 2.  D. 𝐹(𝑥) =

−1

3𝑥−1 
+ 𝐶. 

Câu 16.  Mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐴(−1; 1; 4) và đi qua điểm 𝐵(3; 3;−2)có phương trình là: 

 A. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = √56. B. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = 56. 

 C. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = √56. D. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = 56. 

Câu 17.  Trong không gian tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(7; 3;−2). Hình chiếu vuông góc M của điểm 𝐴 trên 

mặt phẳng tọa độ (𝑂𝑦𝑧) là: 

 A. 𝑀(0; 3;−2). B. 𝑀(7; 3; 0). C. 𝑀(7; 0; 0). D. 𝑀(7; 0;−2). 

Câu 18.  Xét 𝐼 = ∫
𝑥𝑑𝑥

√𝑥2+1

1

0
 và đặt 𝑡 = √𝑥2 + 1. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? 

 A. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡
√2

1
. B. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡

1

0
. C. 𝑥2 = 𝑡2 − 1. D. 𝑡𝑑𝑡 = 𝑥𝑑𝑥. 

Câu 19.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎 = (3; 4; −1)và vectơ 𝑏⃗ = (−1; 1; 3). Tìm 

tọa độ vectơ 𝑐 ⃗⃗ là tích có hướng của 𝑎  và 𝑏⃗ . 

 A. 𝑐 = (−13; 8;−7). B. 𝑐 = (13;−8; 7). C. 𝑐 = (13; 8; 7). D. 𝑐 = (7; 8; 13). 

Câu 20.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 4𝑥2√𝑥3 + 1 là: 

 A. 𝐹(𝑥) =
8(√𝑥3+1)

3

9
+ 𝐶.  B. 𝐹(𝑥) =

4(√𝑥3+1)
3

3
+ 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) =
8(𝑥3+1)3

9
+ 𝐶.  D. 𝐹(𝑥) =

2(√𝑥3+1)
3

9
+ 𝐶. 
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Câu 21.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua 𝐴(3;−2; 2) và song song với mặt phẳng 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 +

5 = 0 có phương trình là: 

 A. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0.  B. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0.  

 C. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0. D. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0. 

Câu 22.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎 = (4;−3; 0), 𝑏⃗ = (3; 0; 4). Tính 

𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ). 

 A. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =
12

5√7
. B. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

13

5√7
. C. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

12

25
. D. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

12

10
. 

Câu 23.  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥
2

1
(𝑥2 − 1)2022𝑑𝑥. Giá trị của I bằng: 

 A. 
22023−1

4046
. B. 

32023

4046
. C. 

32023

2023
. D. 

22023−1

2023
. 

Câu 24.  Cho ∫ (𝑥 + 3)𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑎𝑒 + 𝑏
1

0
, (𝑎, 𝑏 ∈ ℚ). Giá trị của 𝑇 = 2𝑎 − 3𝑏 bằng: 

 A. 𝑇 = 22. B. 𝑇 = 12. C. 𝑇 = 18. D. 𝑇 = 0. 

Câu 25.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(1; 2; 3), 𝐶(2; 3; 4) và 

𝐷(4; 4; 1). Khi đó diện tích hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng: 

 A. 𝑆 =
√42

2
. B. 𝑆 = √10. C. 𝑆 = 2√10. D. 𝑆 = √42. 

Câu 26.  Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 7 và ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

2

1
= −4. Tính 𝐼 = ∫ [7𝑓(𝑥) + 2𝑥 − 4𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

2

1
. 

 A. 𝐼 =
133

2
. B. 𝐼 = 36. C. 𝐼 =

69

2
. D. 𝐼 = 68. 

Câu 27.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm 𝐴(3; 1; 2), 𝐵(2;−2; 1), 

𝐶(1; 1;−3) là: 

 A. 5𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 − 12 = 0. B. −2𝑥 − 5𝑧 + 16 = 0.  

 C. 5𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 − 10 = 0. D. −𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 + 8 = 0. 

Câu 28.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(2; 1; 1), 𝐵(−2; 1; 3), 𝐶(4;−3; 2). Biết rằng 

𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm 𝐷 là: 

 A. 𝐷(0;−3;−4). B. 𝐷(8;−3; 0). C. 𝐷(0;−3; 0). D. 𝐷(−8; 3; 0). 

Câu 29.  Biết rằng ∫
4𝑥−6

𝑥2−6𝑥+8
𝑑𝑥

1

0
= 𝑎 𝑙𝑛 3 + 𝑏𝑙𝑛2 trong đó 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍. Tính 𝑇 = 𝑎2 − 2𝑏 

 A. 21. B. 7. C. 88. D. 43. 

Câu 30.  Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎
1

−1
, (𝑎 ∈ ℝ). Tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(1 − 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
 có 

giá trị là: 

 A. 𝐼 = 𝑎. B. 𝐼 = −𝑎. C. 𝐼 =
1

2
𝑎. D. 𝐼 =

−1

2
𝑎. 

------------- HẾT ------------- 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 
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Câu 1.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) đi qua điểm 𝐴(4;−3;−2) và có VTPT 𝑛⃗ = (2;−5; 0) có 

phương trình là: 

 A. 4𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 − 23 = 0. B. 2𝑥 − 5𝑦 − 23 = 0.  

 C. 2𝑥 − 5𝑦 + 7 = 0.  D. 2𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 − 21 = 0. 

Câu 2.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆): (𝑥 + 4)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 3)2 = 4. Tọa độ tâm 𝐼 và 

bán kính 𝑅 của (𝑆)là: 

 A. 𝐼(4; 1;−3), 𝑅 = 4.  B. 𝐼(−4;−1; 3), 𝑅 = 2.  

 C. 𝐼(−4;−1; 3), 𝑅 = 4.  D. 𝐼(4; 1;−3), 𝑅 = 2. 

Câu 3.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt cầu (𝑆) tâm 𝐼(−5; 1;−2) và bán kính 𝑅 = 3 có 

phương trình là: 

 A. (𝑥 − 5)2 − (𝑦 + 1)2 − (𝑧 − 2)2 = 9. B. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 3. 

 C. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 9. D. (𝑥 − 5)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 2)2 = 3. 

Câu 4.  Cho các vectơ 𝑎 = (2; 1;−4); 𝑏⃗ = (1;−4; 2). Vectơ 𝑣 = 5𝑎 − 2𝑏⃗  có tọa độ là: 

 A. 𝑣 = (12;−3;−16). B. 𝑣 = (8;−3;−24). C. 𝑣 = (1; 5; −6). D. 𝑣 = (8; 13;−24). 

Câu 5.  Tính 𝐼 = ∫ cos (2𝑥 +
𝜋

4
)

𝜋

2
0

𝑑𝑥. 

 A. 1.569. B. 
−√2

2
. C. −0.7. D. −√2. 

Câu 6.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho mặt phẳng ( 𝑃) có phương trình: 2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 3 = 0. Trong các điểm 

sau đây điểm nào thuộc ( 𝑃). 

 A. 𝐶(1; 1;−4). B. 𝐴(2; 0; 1). C. 𝐵(−1;−2; 1). D. 𝐷(−1;−3; 2). 

Câu 7.  Họ các nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4𝑥3 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = 2 − 12𝑥2 + 𝐶.  B. 𝐹(𝑥) = 2𝑥2 −

4𝑥4 + 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4 + 𝐶.  D. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4. 

Câu 8.  Nếu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−1

−5
= 3 và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−1

4
= 5 thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

4

−5
 bằng 

 A. 2. B. 8. C. -8. D. −2. 

Câu 9.  Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) và 𝑦 = 𝑔(𝑥) xác định và liên tục trên [0; 5]. Biết ∫ 𝑓(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = −2 và 

∫ 𝑔(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = 4. Khi đó: ∫ [𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)]

5

0
𝑑𝑥 bằng: 
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 A. 2. B. 6. C. −6. D. -2. 

Câu 10.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 4; 5), 𝐵(−2; 0; 3), 𝐶(1;−3; 2). Tìm tọa 

độ trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

 A. 𝐺(2; 1; 10). B. 𝐺 (
2

3
;
1

3
;
10

3
). C. 𝐺 (4;

1

3
; 0). D. 𝐺 (1;

1

2
; 5). 

Câu 11.  Tích phân ∫ (2𝑥 + 𝑥2 + 3)𝑑𝑥
1

0
 bằng: 

 A. 
−23

6
. B. 

−13

3
. C. 

13

3
. D. 

23

6
. 

Câu 12.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là : 

 A. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. B. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. 

 C. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. D. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. 

Câu 13.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃): 5𝑦 − 4𝑧 + 3 = 0 có một vectơ pháp tuyến là: 

 A. 𝑛⃗ = (0; 5; 4). B. 𝑛⃗ = (0; 5;−4). C. 𝑛⃗ = (5;−4; 3). D. 𝑛⃗ = (5;−4; 0). 

Câu 14.  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥
2

1
(𝑥2 − 1)2022𝑑𝑥. Giá trị của I bằng: 

 A. 
32023

2023
. B. 

22023−1

4046
. C. 

32023

4046
. D. 

22023−1

2023
. 

Câu 15.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 4𝑥2√𝑥3 + 1 là: 

 A. 𝐹(𝑥) =
4(√𝑥3+1)

3

3
+ 𝐶.  B. 𝐹(𝑥) =

8(√𝑥3+1)
3

9
+ 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) =
8(𝑥3+1)3

9
+ 𝐶.  D. 𝐹(𝑥) =

2(√𝑥3+1)
3

9
+ 𝐶. 

Câu 16.  Cho ∫ (𝑥 + 3)𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑎𝑒 + 𝑏
1

0
, (𝑎, 𝑏 ∈ ℚ). Giá trị của 𝑇 = 2𝑎 − 3𝑏 bằng: 

 A. 𝑇 = 12. B. 𝑇 = 0. C. 𝑇 = 22. D. 𝑇 = 18. 

Câu 17.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎 = (4;−3; 0), 𝑏⃗ = (3; 0; 4). Tính 

𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ). 

 A. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =
12

25
. B. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

12

5√7
. C. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

13

5√7
. D. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

12

10
. 

Câu 18.  Trong không gian tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(7; 3;−2). Hình chiếu vuông góc M của điểm 𝐴 trên 

mặt phẳng tọa độ (𝑂𝑦𝑧) là: 

 A. 𝑀(7; 0; 0). B. 𝑀(7; 3; 0). C. 𝑀(0; 3;−2). D. 𝑀(7; 0;−2). 

Câu 19.  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =
3

(3𝑥−1)2
 thỏa mãn 𝐹(0) = 1. Tìm 𝐹(𝑥). 

 A. 𝐹(𝑥) =
−1

3𝑥−1 
+ 𝐶.  B. 𝐹(𝑥) =

−3

3𝑥−1
− 2.  

 C. 𝐹(𝑥) =
1

3𝑥−1
+ 2.  D. 𝐹(𝑥) =

−1

3𝑥−1
. 

Câu 20.  Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 7 và ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

2

1
= −4. Tính 𝐼 = ∫ [7𝑓(𝑥) + 2𝑥 − 4𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

2

1
. 

 A. 𝐼 =
133

2
. B. 𝐼 = 68. C. 𝐼 = 36. D. 𝐼 =

69

2
. 
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Câu 21.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(1; 2; 3), 𝐶(2; 3; 4) và 

𝐷(4; 4; 1). Khi đó diện tích hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng: 

 A. 𝑆 = √42. B. 𝑆 =
√42

2
. C. 𝑆 = 2√10. D. 𝑆 = √10. 

Câu 22.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua 𝐴(3;−2; 2) và song song với mặt phẳng 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 +

5 = 0 có phương trình là: 

 A. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0.  B. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0.  

 C. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0. D. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0. 

Câu 23.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎 = (3; 4; −1)và vectơ 𝑏⃗ = (−1; 1; 3). Tìm 

tọa độ vectơ 𝑐 ⃗⃗ là tích có hướng của 𝑎  và 𝑏⃗ . 

 A. 𝑐 = (7; 8; 13). B. 𝑐 = (13; 8; 7). C. 𝑐 = (13;−8; 7). D. 𝑐 = (−13; 8;−7). 

Câu 24.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1) cos 𝑥 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. 

 C. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. D. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. 

Câu 25.  Mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐴(−1; 1; 4) và đi qua điểm 𝐵(3; 3;−2)có phương trình là: 

 A. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = √56. B. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = √56. 

 C. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = 56. D. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = 56. 

Câu 26.  Xét 𝐼 = ∫
𝑥𝑑𝑥

√𝑥2+1

1

0
 và đặt 𝑡 = √𝑥2 + 1. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? 

 A. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡
1

0
. B. 𝑥2 = 𝑡2 − 1. C. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡

√2

1
. D. 𝑡𝑑𝑡 = 𝑥𝑑𝑥. 

Câu 27.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(2; 1; 1), 𝐵(−2; 1; 3), 𝐶(4;−3; 2). Biết rằng 

𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm 𝐷 là: 

 A. 𝐷(0;−3; 0). B. 𝐷(−8; 3; 0). C. 𝐷(0;−3;−4). D. 𝐷(8;−3; 0). 

Câu 28.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm 𝐴(3; 1; 2), 𝐵(2;−2; 1), 

𝐶(1; 1;−3) là: 

 A. 5𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 − 10 = 0. B. −𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 + 8 = 0.  

 C. 5𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 − 12 = 0. D. −2𝑥 − 5𝑧 + 16 = 0. 

Câu 29.  Biết rằng ∫
4𝑥−6

𝑥2−6𝑥+8
𝑑𝑥

1

0
= 𝑎 𝑙𝑛 3 + 𝑏𝑙𝑛2 trong đó 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍. Tính 𝑇 = 𝑎2 − 2𝑏 

 A. 21. B. 88. C. 7. D. 43. 

Câu 30.  Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎
1

−1
, (𝑎 ∈ ℝ). Tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(1 − 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
 có 

giá trị là: 

 A. 𝐼 = −𝑎. B. 𝐼 = 𝑎. C. 𝐼 =
−1

2
𝑎. D. 𝐼 =

1

2
𝑎. 

------------- HẾT ------------- 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 
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Câu 1.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt cầu (𝑆) tâm 𝐼(−5; 1; −2) và bán kính 𝑅 = 3 có 

phương trình là: 

 A. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 3. B. (𝑥 − 5)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 2)2 = 3. 

 C. (𝑥 − 5)2 − (𝑦 + 1)2 − (𝑧 − 2)2 = 9. D. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 9. 

Câu 2.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho mặt phẳng ( 𝑃) có phương trình: 2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 3 = 0. Trong các điểm 

sau đây điểm nào thuộc ( 𝑃). 

 A. 𝐷(−1; −3; 2). B. 𝐶(1; 1; −4). C. 𝐴(2; 0; 1). D. 𝐵(−1; −2; 1). 

Câu 3.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 4; 5), 𝐵(−2; 0; 3), 𝐶(1; −3; 2). Tìm tọa 

độ trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

 A. 𝐺 (1;
1

2
; 5). B. 𝐺(2; 1; 10). C. 𝐺 (4;

1

3
; 0). D. 𝐺 (

2

3
;

1

3
;

10

3
). 

Câu 4.  Họ các nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4𝑥3 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = 2𝑥2 − 4𝑥4 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4 + 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4.  D. 𝐹(𝑥) = 2 − 12𝑥2 + 𝐶. 

Câu 5.  Tính 𝐼 = ∫ cos (2𝑥 +
𝜋

4
)

𝜋

2
0

𝑑𝑥. 

 A. −0.7. B. −√2. C. 1.569. D. 
−√2

2
. 

Câu 6.  Cho các vectơ 𝑎⃗ = (2; 1; −4); 𝑏⃗⃗ = (1; −4; 2). Vectơ 𝑣⃗ = 5𝑎⃗ − 2𝑏⃗⃗ có tọa độ là: 

 A. 𝑣⃗ = (8; −3; −24).  B. 𝑣⃗ = (1; 5; −6).  

 C. 𝑣⃗ = (8; 13; −24).  D. 𝑣⃗ = (12; −3; −16). 

Câu 7.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃): 5𝑦 − 4𝑧 + 3 = 0 có một vectơ pháp tuyến là: 

 A. 𝑛⃗⃗ = (0; 5; 4). B. 𝑛⃗⃗ = (0; 5; −4). C. 𝑛⃗⃗ = (5; −4; 0). D. 𝑛⃗⃗ = (5; −4; 3). 

Câu 8.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆): (𝑥 + 4)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 3)2 = 4. Tọa độ tâm 𝐼 và 

bán kính 𝑅 của (𝑆)là: 

 A. 𝐼(−4; −1; 3), 𝑅 = 4.  B. 𝐼(4; 1; −3), 𝑅 = 4.  

 C. 𝐼(−4; −1; 3), 𝑅 = 2.  D. 𝐼(4; 1; −3), 𝑅 = 2. 

Câu 9.  Nếu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−1

−5
= 3 và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−1

4
= 5 thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

4

−5
 bằng 

 A. −2. B. 2. C. -8. D. 8. 
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Câu 10.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) đi qua điểm 𝐴(4; −3; −2) và có VTPT 𝑛⃗⃗ = (2; −5; 0) có 

phương trình là: 

 A. 2𝑥 − 5𝑦 + 7 = 0.  B. 2𝑥 − 5𝑦 − 23 = 0.  

 C. 2𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 − 21 = 0. D. 4𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 − 23 = 0. 

Câu 11.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là : 

 A. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. B. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. 

 C. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. D. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. 

Câu 12.  Tích phân ∫ (2𝑥 + 𝑥2 + 3)𝑑𝑥
1

0
 bằng: 

 A. 
13

3
. B. 

−13

3
. C. 

23

6
. D. 

−23

6
. 

Câu 13.  Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) và 𝑦 = 𝑔(𝑥) xác định và liên tục trên [0; 5]. Biết ∫ 𝑓(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = −2 và 

∫ 𝑔(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = 4. Khi đó: ∫ [𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)]

5

0
𝑑𝑥 bằng: 

 A. 2. B. -2. C. −6. D. 6. 

Câu 14.  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥
2

1
(𝑥2 − 1)2022𝑑𝑥. Giá trị của I bằng: 

 A. 
32023

2023
. B. 

32023

4046
. C. 

22023−1

2023
. D. 

22023−1

4046
. 

Câu 15.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (4; −3; 0), 𝑏⃗⃗ = (3; 0; 4). Tính 

𝑐𝑜𝑠(𝑎⃗, 𝑏⃗⃗). 

 A. 𝑐𝑜𝑠(𝑎⃗, 𝑏⃗⃗) =
12

25
. B. 𝑐𝑜𝑠(𝑎⃗, 𝑏⃗⃗) =

12

10
. C. 𝑐𝑜𝑠(𝑎⃗, 𝑏⃗⃗) =

13

5√7
. D. 𝑐𝑜𝑠(𝑎⃗, 𝑏⃗⃗) =

12

5√7
. 

Câu 16.  Mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐴(−1; 1; 4) và đi qua điểm 𝐵(3; 3; −2)có phương trình là: 

 A. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = 56. B. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = √56. 

 C. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = 56. D. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = √56. 

Câu 17.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1) cos 𝑥 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. 

 C. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. D. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. 

Câu 18.  Xét 𝐼 = ∫
𝑥𝑑𝑥

√𝑥2+1

1

0
 và đặt 𝑡 = √𝑥2 + 1. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? 

 A. 𝑥2 = 𝑡2 − 1. B. 𝑡𝑑𝑡 = 𝑥𝑑𝑥. C. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡
1

0
. D. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡

√2

1
. 

Câu 19.  Trong không gian tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(7; 3; −2). Hình chiếu vuông góc M của điểm 𝐴 trên 

mặt phẳng tọa độ (𝑂𝑦𝑧) là: 

 A. 𝑀(0; 3; −2). B. 𝑀(7; 3; 0). C. 𝑀(7; 0; 0). D. 𝑀(7; 0; −2). 

Câu 20.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua 𝐴(3; −2; 2) và song song với mặt phẳng 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 +

5 = 0 có phương trình là: 

 A. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0. B. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0.  

 C. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0.  D. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0. 
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Câu 21.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (3; 4; −1)và vectơ 𝑏⃗⃗ = (−1; 1; 3). Tìm 

tọa độ vectơ 𝑐 ⃗⃗⃗là tích có hướng của 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗. 

 A. 𝑐 = (13; −8; 7). B. 𝑐 = (13; 8; 7). C. 𝑐 = (7; 8; 13). D. 𝑐 = (−13; 8; −7). 

Câu 22.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 4𝑥2√𝑥3 + 1 là: 

 A. 𝐹(𝑥) =
8(𝑥3+1)3

9
+ 𝐶.  B. 𝐹(𝑥) =

8(√𝑥3+1)
3

9
+ 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) =
2(√𝑥3+1)

3

9
+ 𝐶.  D. 𝐹(𝑥) =

4(√𝑥3+1)
3

3
+ 𝐶. 

Câu 23.  Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 7 và ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

2

1
= −4. Tính 𝐼 = ∫ [7𝑓(𝑥) + 2𝑥 − 4𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

2

1
. 

 A. 𝐼 =
69

2
. B. 𝐼 = 68. C. 𝐼 = 36. D. 𝐼 =

133

2
. 

Câu 24.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(1; 2; 3), 𝐶(2; 3; 4) và 

𝐷(4; 4; 1). Khi đó diện tích hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng: 

 A. 𝑆 = √42. B. 𝑆 = √10. C. 𝑆 = 2√10. D. 𝑆 =
√42

2
. 

Câu 25.  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =
3

(3𝑥−1)2 thỏa mãn 𝐹(0) = 1. Tìm 𝐹(𝑥). 

 A. 𝐹(𝑥) =
−1

3𝑥−1 
+ 𝐶. B. 𝐹(𝑥) =

−3

3𝑥−1
− 2. C. 𝐹(𝑥) =

1

3𝑥−1
+ 2. D. 𝐹(𝑥) =

−1

3𝑥−1
. 

Câu 26.  Cho ∫ (𝑥 + 3)𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑎𝑒 + 𝑏
1

0
, (𝑎, 𝑏 ∈ ℚ). Giá trị của 𝑇 = 2𝑎 − 3𝑏 bằng: 

 A. 𝑇 = 18. B. 𝑇 = 12. C. 𝑇 = 0. D. 𝑇 = 22. 

Câu 27.  Biết rằng ∫
4𝑥−6

𝑥2−6𝑥+8
𝑑𝑥

1

0
= 𝑎 𝑙𝑛 3 + 𝑏𝑙𝑛2 trong đó 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍. Tính 𝑇 = 𝑎2 − 2𝑏 

 A. 7. B. 43. C. 21. D. 88. 

Câu 28.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm 𝐴(3; 1; 2), 𝐵(2; −2; 1), 

𝐶(1; 1; −3) là: 

 A. −𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 + 8 = 0.  B. 5𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 − 12 = 0.  

 C. 5𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 − 10 = 0. D. −2𝑥 − 5𝑧 + 16 = 0. 

Câu 29.  Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎
1

−1
, (𝑎 ∈ ℝ). Tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(1 − 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
 có 

giá trị là: 

 A. 𝐼 =
1

2
𝑎. B. 𝐼 =

−1

2
𝑎. C. 𝐼 = −𝑎. D. 𝐼 = 𝑎. 

Câu 30.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(2; 1; 1), 𝐵(−2; 1; 3), 𝐶(4; −3; 2). Biết rằng 

𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm 𝐷 là: 

 A. 𝐷(0; −3; −4). B. 𝐷(8; −3; 0). C. 𝐷(0; −3; 0). D. 𝐷(−8; 3; 0). 

------------- HẾT ------------- 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 
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Câu 1.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃): 5𝑦 − 4𝑧 + 3 = 0 có một vectơ pháp tuyến là: 

 A. 𝑛⃗ = (5;−4; 3). B. 𝑛⃗ = (5;−4; 0). C. 𝑛⃗ = (0; 5; −4). D. 𝑛⃗ = (0; 5; 4). 

Câu 2.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt cầu (𝑆) tâm 𝐼(−5; 1;−2) và bán kính 𝑅 = 3 có 

phương trình là: 

 A. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 9. B. (𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 2)2 = 3. 

 C. (𝑥 − 5)2 − (𝑦 + 1)2 − (𝑧 − 2)2 = 9. D. (𝑥 − 5)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 2)2 = 3. 

Câu 3.  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là : 

 A. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. B. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛(3 − 2𝑥) + 𝐶. 

 C. ∫
1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

−1

2
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. D. ∫

1

3−2𝑥
𝑑𝑥 =

1

3
𝑙𝑛|3 − 2𝑥| + 𝐶. 

Câu 4.  Nếu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−1

−5
= 3 và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

−1

4
= 5 thì ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

4

−5
 bằng 

 A. 8. B. -8. C. 2. D. −2. 

Câu 5.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆): (𝑥 + 4)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 3)2 = 4. Tọa độ tâm 𝐼 và 

bán kính 𝑅 của (𝑆)là: 

 A. 𝐼(4; 1;−3), 𝑅 = 4.  B. 𝐼(4; 1;−3), 𝑅 = 2.  

 C. 𝐼(−4;−1; 3), 𝑅 = 4.  D. 𝐼(−4;−1; 3), 𝑅 = 2. 

Câu 6.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho mặt phẳng ( 𝑃) có phương trình: 2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 3 = 0. Trong các điểm 

sau đây điểm nào thuộc ( 𝑃). 

 A. 𝐵(−1;−2; 1). B. 𝐶(1; 1;−4). C. 𝐴(2; 0; 1). D. 𝐷(−1;−3; 2). 

Câu 7.  Tính 𝐼 = ∫ cos (2𝑥 +
𝜋

4
)

𝜋

2
0

𝑑𝑥. 

 A. 
−√2

2
. B. −0.7. C. 1.569. D. −√2. 

Câu 8.  Cho các vectơ 𝑎 = (2; 1;−4); 𝑏⃗ = (1;−4; 2). Vectơ 𝑣 = 5𝑎 − 2𝑏⃗  có tọa độ là: 

 A. 𝑣 = (8; 13;−24).  B. 𝑣 = (1; 5; −6).  

 C. 𝑣 = (8;−3;−24).  D. 𝑣 = (12;−3;−16). 

Câu 9.  Tích phân ∫ (2𝑥 + 𝑥2 + 3)𝑑𝑥
1

0
 bằng: 

 A. 
−13

3
. B. 

23

6
. C. 

13

3
. D. 

−23

6
. 
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Câu 10.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 4; 5), 𝐵(−2; 0; 3), 𝐶(1;−3; 2). Tìm tọa 

độ trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

 A. 𝐺 (4;
1

3
; 0). B. 𝐺 (1;

1

2
; 5). C. 𝐺 (

2

3
;
1

3
;
10

3
). D. 𝐺(2; 1; 10). 

Câu 11.  Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) và 𝑦 = 𝑔(𝑥) xác định và liên tục trên [0; 5]. Biết ∫ 𝑓(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = −2 và 

∫ 𝑔(𝑥)
5

0
𝑑𝑥 = 4. Khi đó: ∫ [𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)]

5

0
𝑑𝑥 bằng: 

 A. 6. B. 2. C. −6. D. -2. 

Câu 12.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) đi qua điểm 𝐴(4;−3;−2) và có VTPT 𝑛⃗ = (2;−5; 0) có 

phương trình là: 

 A. 2𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 − 21 = 0. B. 2𝑥 − 5𝑦 − 23 = 0.  

 C. 4𝑥 − 3𝑦 − 2𝑧 − 23 = 0. D. 2𝑥 − 5𝑦 + 7 = 0. 

Câu 13.  Họ các nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4𝑥3 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = 2𝑥2 − 4𝑥4 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = 2 − 12𝑥2 + 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4 + 𝐶.  D. 𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥4. 

Câu 14.  Mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐴(−1; 1; 4) và đi qua điểm 𝐵(3; 3;−2)có phương trình là: 

 A. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = 56. B. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = √56. 

 C. (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 4)2 = 56. D. (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 2)2 + (𝑧 + 6)2 = √56. 

Câu 15.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua 𝐴(3;−2; 2) và song song với mặt phẳng 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 +

5 = 0 có phương trình là: 

 A. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0.  B. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 9 = 0.  

 C. 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0.  D. 3𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0. 

Câu 16.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎 = (3; 4; −1)và vectơ 𝑏⃗ = (−1; 1; 3). Tìm 

tọa độ vectơ 𝑐 ⃗⃗ là tích có hướng của 𝑎  và 𝑏⃗ . 

 A. 𝑐 = (7; 8; 13). B. 𝑐 = (13;−8; 7). C. 𝑐 = (−13; 8;−7). D. 𝑐 = (13; 8; 7). 

Câu 17.  Cho ∫ (𝑥 + 3)𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑎𝑒 + 𝑏
1

0
, (𝑎, 𝑏 ∈ ℚ). Giá trị của 𝑇 = 2𝑎 − 3𝑏 bằng: 

 A. 𝑇 = 12. B. 𝑇 = 0. C. 𝑇 = 22. D. 𝑇 = 18. 

Câu 18.  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥
2

1
(𝑥2 − 1)2022𝑑𝑥. Giá trị của I bằng: 

 A. 
32023

4046
. B. 

22023−1

4046
. C. 

32023

2023
. D. 

22023−1

2023
. 

Câu 19.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎 = (4;−3; 0), 𝑏⃗ = (3; 0; 4). Tính 

𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ). 

 A. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =
12

5√7
. B. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

12

25
. C. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

12

10
. D. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =

13

5√7
. 
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Câu 20.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 4𝑥2√𝑥3 + 1 là: 

 A. 𝐹(𝑥) =
8(√𝑥3+1)

3

9
+ 𝐶.  B. 𝐹(𝑥) =

4(√𝑥3+1)
3

3
+ 𝐶.  

 C. 𝐹(𝑥) =
8(𝑥3+1)3

9
+ 𝐶.  D. 𝐹(𝑥) =

2(√𝑥3+1)
3

9
+ 𝐶. 

Câu 21.  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =
3

(3𝑥−1)2
 thỏa mãn 𝐹(0) = 1. Tìm 𝐹(𝑥). 

 A. 𝐹(𝑥) =
−1

3𝑥−1 
+ 𝐶. B. 𝐹(𝑥) =

1

3𝑥−1
+ 2. C. 𝐹(𝑥) =

−3

3𝑥−1
− 2. D. 𝐹(𝑥) =

−1

3𝑥−1
. 

Câu 22.  Họ nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1) cos 𝑥 là: 

 A. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. 

 C. 𝐹(𝑥) = −(𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶. D. 𝐹(𝑥) = (𝑥 + 1) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶. 

Câu 23.  Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(1; 2; 3), 𝐶(2; 3; 4) và 

𝐷(4; 4; 1). Khi đó diện tích hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng: 

 A. 𝑆 = 2√10. B. 𝑆 = √10. C. 𝑆 =
√42

2
. D. 𝑆 = √42. 

Câu 24.  Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2

1
= 7 và ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥

2

1
= −4. Tính 𝐼 = ∫ [7𝑓(𝑥) + 2𝑥 − 4𝑔(𝑥)]𝑑𝑥

2

1
. 

 A. 𝐼 =
133

2
. B. 𝐼 = 36. C. 𝐼 =

69

2
. D. 𝐼 = 68. 

Câu 25.  Xét 𝐼 = ∫
𝑥𝑑𝑥

√𝑥2+1

1

0
 và đặt 𝑡 = √𝑥2 + 1. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? 

 A. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡
1

0
. B. 𝑡𝑑𝑡 = 𝑥𝑑𝑥. C. 𝐼 = ∫ 𝑑𝑡

√2

1
. D. 𝑥2 = 𝑡2 − 1. 

Câu 26.  Trong không gian tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(7; 3;−2). Hình chiếu vuông góc M của điểm 𝐴 trên 

mặt phẳng tọa độ (𝑂𝑦𝑧) là: 

 A. 𝑀(0; 3;−2). B. 𝑀(7; 3; 0). C. 𝑀(7; 0;−2). D. 𝑀(7; 0; 0). 

Câu 27.  Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm 𝐴(3; 1; 2), 𝐵(2;−2; 1), 

𝐶(1; 1;−3) là: 

 A. −2𝑥 − 5𝑧 + 16 = 0.  B. 5𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 − 10 = 0.  

 C. −𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 + 8 = 0.  D. 5𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 − 12 = 0. 

Câu 28.  Biết rằng ∫
4𝑥−6

𝑥2−6𝑥+8
𝑑𝑥

1

0
= 𝑎 𝑙𝑛 3 + 𝑏𝑙𝑛2 trong đó 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍. Tính 𝑇 = 𝑎2 − 2𝑏 

 A. 21. B. 43. C. 7. D. 88. 

Câu 29.  Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎
1

−1
, (𝑎 ∈ ℝ). Tích phân 𝐼 = ∫ 𝑓(1 − 2𝑥)𝑑𝑥

1

0
 có 

giá trị là: 

 A. 𝐼 = −𝑎. B. 𝐼 =
1

2
𝑎. C. 𝐼 = 𝑎. D. 𝐼 =

−1

2
𝑎. 

Câu 30.  Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(2; 1; 1), 𝐵(−2; 1; 3), 𝐶(4;−3; 2). Biết rằng 

𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm 𝐷 là: 

 A. 𝐷(−8; 3; 0). B. 𝐷(8;−3; 0). C. 𝐷(0;−3; 0). D. 𝐷(0;−3;−4). 
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